ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2022 - 2023  
MÔN: Vật lý - KHỐI: 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

--------------------------------

Đề thi gồm 02 trang

ĐỀ BÀI ĐỀ A
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì:


A. tia khúc xạ mờ hơn tia tới.
B. tia khúc xạ biến mất. 



C. tia khúc xạ sáng hơn tia tới. 
D. tia khúc xạ sáng bằng tia tới.

Câu 2: Hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt được gọi là hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng.

B. khúc xạ ánh sáng.


C. phản xạ toàn phần. 

D. phản xạ một phần.

Câu 3: Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 là:
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Câu 4: Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính hội tụ không bao giờ:

A. cùng chiều với vật.

B. là ảnh thật nhỏ hơn vật.


C. là ảnh thật lớn hơn vật.
D. là ảnh ảo nhỏ hơn vật.

Câu 5: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường khác chân không truyền ánh sáng


A. luôn nhỏ hơn 1.
B. luôn lớn hơn 1. 
C. luôn bằng 1. 
D. luôn lớn hơn 0.

Câu 6: Ánh sáng truyền đi với tốc độ v trong môi trường có chiết suất n. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không thì
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D. v = c.n. 

Câu 7: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước với góc tới i (0o < i < 90o) thì có góc khúc xạ là r. Chiết suất tỉ đối của nước đối với không khí là n. Kết luận nào dưới đây là đúng?
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Câu 8: Người ta ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần để chế tạo 


A. sợi quang học. 
B. đĩa CD.
C. kính hiển vi.
D. máy quang phổ.

Câu 9: Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

B. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


C. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 


D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng về chữa tật cận thị?


A. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.


B. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.


C. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực


D. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực

Câu 11: Khi một vật thật ở cách thấu kính hội tụ một khoảng nhỏ hơn tiêu cự của nó thì ảnh thu được là:


A. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.


C. ảnh thật, cùng chiều và bằng vật.
D. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 12: Ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì tốc độ ánh sáng:


A. tăng. 

B. giảm.



C. không đổi.

D. tùy thuộc vào giá trị góc tới.
B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (2,0 điểm) Nêu nội dung và viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng? Giải thích đại lượng trong biểu thức?
Câu 2: (1,0 điểm) Một chùm tia sáng truyền từ không khí có chiết suất bằng 1 vào chất lỏng có chiết suất là [image: image12.wmf]3

, góc khúc xạ đo được là 
[image: image13.wmf]0
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. Tính góc tới.
Câu 3: (1,0 điểm) Tìm góc giới hạn phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ thuỷ tinh (
[image: image14.wmf]n2

=

) ra không khí (n = 1).

Câu 4: (2,0 điểm) Vật sáng AB = 2 cm đặt vuông góc với trục chính một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm. Vật đặt cách kính 30 cm. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh A’B’ và vẽ ảnh của vật qua thấu kính.
Câu 5: (1,0 điểm) Đặt vật sáng AB = 1 cm vuông góc trục chính của thấu kính kính hội tụ. Ảnh của vật qua thấu kính cùng chiều và cao 4 cm. Nếu di chuyển vật lại gần thấu kính một đoạn 20 cm thì ảnh lúc này cùng chiều và cao 2 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.
----------- (  HẾT ( -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2022 - 2023  

MÔN: Vật lý - KHỐI: 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
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Đề thi gồm 02 trang

ĐỀ BÀI ĐỀ B

C. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 13: Khi một vật thật ở cách thấu kính hội tụ một khoảng nhỏ hơn tiêu cự của nó thì ảnh thu được là:


A. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.



C. ảnh thật, cùng chiều và bằng vật.
D. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 14: Công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 là:
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Câu 15: Hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt được gọi là hiện tượng


A. khúc xạ ánh sáng.

B. phản xạ toàn phần. 


C. phản xạ ánh sáng.

D. phản xạ một phần.

Câu 16: Ảnh của một vật thật được tạo bởi một thấu kính hội tụ không bao giờ:

A. cùng chiều với vật.

B. là ảnh thật nhỏ hơn vật.


C. là ảnh ảo nhỏ hơn vật.
D. là ảnh thật lớn hơn vật.


Câu 17: Phát biểu nào sau đây về mắt cận thị là đúng về chữa tật cận thị?


A. Mắt cận thị đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.


B. Mắt cận thị đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.



C. Mắt cận thị đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.


D. Mắt cận thị đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

Câu 18: Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

B. Vật thật luôn cho ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 


C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 19: 
D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 20: Ánh sáng truyền đi với tốc độ v trong môi trường có chiết suất n. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không thì
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C. n = c.v. 
D. v = c.n. 

Câu 21: Người ta ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần để chế tạo 


A. đĩa CD.
B. sợi quang học. 
C. kính hiển vi.
D. máy quang phổ.

Câu 22: Ánh sáng truyền từ không khí sang nước thì tốc độ ánh sáng:


A. giảm.

B. tăng. 





C. không đổi.

D. tùy thuộc vào giá trị góc tới.

Câu 23: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường khác chân không truyền ánh sáng


A. luôn nhỏ hơn 1
B. luôn bằng 1. 
C. luôn lớn hơn 1. 
D. luôn lớn hơn 0.

Câu 24: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước với góc tới i (0o < i < 90o) thì có góc khúc xạ là r. Chiết suất tỉ đối của nước đối với không khí là n. Kết luận nào dưới đây là đúng?
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Câu 25: Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì:


A. tia khúc xạ mờ hơn tia tới.
B. tia khúc xạ biến mất. 



C. tia khúc xạ sáng hơn tia tới. 
D. tia khúc xạ sáng bằng tia tới.

D. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6: (2,0 điểm) Nêu nội dung và viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng? Giải thích đại lượng trong biểu thức?
Câu 7: (1,0 điểm) Một chùm tia sáng song song truyền từ không khí có chiết suất bằng 1 vào chất lỏng với góc tới là 
[image: image26.wmf]0
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. Biết chất lỏng có chiết suất là[image: image27.wmf]3

, tính góc khúc xạ?
Câu 8: (1,0 điểm) Tìm góc giới hạn phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ chất lỏng có chiết suất n = 2 ra không khí có chiết suất bằng 1.

Câu 9: (2,0 điểm) Vật sáng AB = 6 cm đặt vuông góc với trục chính một thấu kính phân kì tiêu cự  f = – 15 cm. Vật đặt cách kính 30 cm. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh A’B’ và vẽ ảnh của vật qua thấu kính. 

Câu 10: (1,0 điểm) Đặt vật sáng AB = 1,2cm vuông góc trục chính của thấu kính kính hội tụ. Ảnh của vật qua thấu kính ngược chiều vật và cao 4,8 cm. Nếu di chuyển vật ra xa thấu kính một đoạn 20 cm thì ảnh lúc này ngược chiều vật và cao 2,4 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.
----------- (  HẾT ( -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG HÀ


ĐỀ A
	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NH 2022 – 2023

Môn thi: VẬT LÍ 

Khối thi: 11 


	STT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

	Mỗi câu 0,25 điểm
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	PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu 1

(2,0 điểm)
	· Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
	0,5 điểm

	
	· Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi.
	0,5 điểm

	
	· Biểu thức:  [image: image29.png]sini

hiing s6

sinr




	0,5 điểm

	
	· i: góc tới.
	0,25 điểm

	
	· r: góc khúc xạ.
	0,25 điểm

	Câu 2

(1,0 điểm)
	
[image: image30.wmf]12
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ninr

=


	0,25 điểm

	
	
[image: image31.wmf]1.sin3sin30
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i


	0,25 điểm

	
	
[image: image32.wmf]60
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	0,5 điểm

	Câu 3

(1,0 điểm)
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	0,5 điểm

	
	
[image: image36.wmf]0
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	0,5 điểm

	Câu 4

(2,0 điểm)
	Vị trí ảnh
	

	
	
[image: image37.wmf]111df
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	0,25 điểm

	
	
[image: image38.wmf]3020
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	0,25 điểm

	
	Vì 
[image: image39.wmf]d'0
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ảnh thật
	0,25 điểm

	
	Độ cao của ảnh:
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	0,25 điểm

	
	Mà: 
[image: image41.wmf]A'B'
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	0,25 điểm

	
	
[image: image42.wmf]A'B'kAB4
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 cm
	0,25 điểm

	
	Vẽ hình đúng tỉ lệ (tia sáng không có mũi tên trừ 0,25 điểm)
	0,5 điểm

	
	
[image: image43.wmf]12
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	0,25 điểm

	Câu 5

(1,0 điểm)
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	0,25 điểm
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	0,25 điểm

	
	
[image: image46.wmf]f80cm

Þ=


	0,25 điểm


Lưu ý: 

+ Học sinh viết sai hoặc thiếu đơn vị thì trừ 0,25đ / 1 lỗi, trừ tối đa 0,5đ trên toàn bài.

+ Học sinh làm cách khác ra kết quả đúng vẫn được trọn số điểm.
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ĐỀ B
	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NH 2022 – 2023

Môn thi: VẬT LÍ 

Khối thi: 11 




	STT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

	Mỗi câu 0,25 điểm
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	PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu 1

(2,0 điểm)
	· Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
	0,5 điểm

	
	· Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi.
	0,5 điểm

	
	· Biểu thức:  [image: image48.png]sini

hiing s6

sinr




	0,5 điểm

	
	· i: góc tới.
	0,25 điểm

	
	· r: góc khúc xạ.
	0,25 điểm

	Câu 2

(1,0 điểm)
	
[image: image49.wmf]12
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	0,25 điểm

	
	
[image: image50.wmf]1.sin603sin
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	0,25 điểm
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	0,5 điểm

	Câu 3

(1,0 điểm)
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	0,5 điểm

	
	
[image: image55.wmf]0
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	0,5 điểm

	Câu 4

(2,0 điểm)
	Vị trí ảnh
	

	
	
[image: image56.wmf]111df
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	0,25 điểm
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